
Biểu 20a

Mã số Đơn vị hành chính

Số hộ 

DTTS 

nhập cư

Số hộ DTTS 

nhập cư được 

cấp giấy chuyển 

hộ khẩu

Số hộ DTTS 

du canh, du 

cư

(A) (B) (1) (2) (3)

I Toàn bộ các xã vùng dân tộc thiểu số 26 005 14 125 1 626

 Thành thị 9 651 3 683 79

 Nông thôn 16 354 10 442 1 547

II Chia theo vùng kinh tế - xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc 7 548 5 592 253

 Thành thị 3 024 1 969 22

 Nông thôn 4 524 3 623 231

Đồng bằng sông Hồng 244 177 0

 Thành thị 111 68 0

 Nông thôn 133 109 0

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 3 037 1 522 500

 Thành thị 174 116 4

 Nông thôn 2 863 1 406 496

Tây Nguyên 5 247 3 153 647

 Thành thị 492 163 14

 Nông thôn 4 755 2 990 633

Đông Nam Bộ 5 196 1 709 61

 Thành thị 3 697 801 15

 Nông thôn 1 499 908 46

Đồng bằng sông Cửu Long 4 733 1 972 165

 Thành thị 2 153 566 24

 Nông thôn 2 580 1 406 141

III Chia theo tỉnh thành phố 

1 Thành phố Hà Nội 31 18 0

2 Tỉnh Hà Giang 591 455 7

3 Tỉnh Cao Bằng 849 685 25

4 Tỉnh Bắc Kạn 493 444 16

5 Tỉnh Tuyên Quang 384 308 1

6 Tỉnh Lào Cai 331 277 15

7 Tỉnh Điện Biên 655 432 34

8 Tỉnh Lai Châu 779 565 15

9 Tỉnh Sơn La 538 438 62

10 Tỉnh Yên Bái 441 413 42

11 Tỉnh Hoà Bình 320 204 23

12 Tỉnh Thái Nguyên 516 138 2

13 Tỉnh Lạng Sơn 1167 773 5

14 Tỉnh Quảng Ninh 196 142 0

15 Tỉnh Bắc Giang 168 153 6

Số hộ DTTS nhập cư, số hộ DTTS nhập cư được cấp giấy chuyển hộ khẩu, số hộ DTTS du 

canh du cư của các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo thành thị-nông thôn, vùng kinh tế -xã 

hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, năm 2014  

Đơn vị tính: Hộ
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Mã số Đơn vị hành chính
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DTTS 

nhập cư

Số hộ DTTS 
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cấp giấy chuyển 
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Số hộ DTTS 

du canh, du 

cư

(A) (B) (1) (2) (3)

16 Tỉnh Phú Thọ 316 307 0

17 Tỉnh Vĩnh Phúc 10 10 0

18 Tỉnh Ninh Bình 7 7 0

19 Tỉnh Thanh Hoá 438 399 7

20 Tỉnh Nghệ An 1058 141 24

21 Tỉnh Hà Tĩnh 37 37 0

22 Tỉnh Quảng Bình 9 8 0

23 Tỉnh Quảng Trị 48 32 5

24 Tỉnh Thừa Thiên Huế 137 120 0

25 Tỉnh Quảng Nam 240 139 11

26 Tỉnh Quảng Ngãi 226 157 0

27 Tỉnh Bình Định 33 16 0

28 Tỉnh Phú Yên 123 112 4

29 Tỉnh Khánh Hoà 188 115 400

30 Tỉnh Ninh Thuận 176 127 44

31 Tỉnh Bình Thuận 324 119 6

32 Tỉnh Kon Tum 1152 770 222

33 Tỉnh Gia Lai 685 517 47

34 Tỉnh Đắk Lắk 1815 688 179

35 Tỉnh Đắk Nông 672 573 60

36 Tỉnh Lâm Đồng 923 605 139

37 Tỉnh Bình Phước 614 504 34

38 Tỉnh Tây Ninh 28 28 0

39 Tỉnh Bình Dương 2327 7 0

40 Tỉnh Đồng Nai 738 382 24

41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19 11 3

42 Thành phố Hồ Chí Minh 1470 777 0

43 Tỉnh Trà Vinh 939 430 8

44 Tỉnh Vĩnh Long 62 51 0

45 Tỉnh An Giang 208 128 16

46 Tỉnh Kiên Giang 870 562 0

47 Thành phố Cần Thơ 26 17 3

48 Tỉnh Hậu Giang 114 81 0

49 Tỉnh Sóc Trăng 2268 607 135

50 Tỉnh Bạc Liêu 203 69 3

51 Tỉnh Cà Mau 43 27 0
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